
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082022C90800860 Vi Thái Sự 23/08/2001 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 0082022C51100186 Lê Văn Thêm 27/03/2004 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 0082023C50508379 Vũ Ngọc Thưởng 12/12/2002 Nam Nam Định
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 0082022C51132124 Nguyễn Đức Khánh 22/10/2001 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 0082023C50547736 Đoàn Văn Chánh 17/08/1990 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 0082023C50511737 Lê Ngọc Minh 23/04/2002 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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